
Phụ lục 1: Danh sách lớp học qua Zoom và thông tin tài khoản học trên hệ thống el.hdc.org.vn 

(Kèm theo công văn số:        /ĐT ngày          tháng 9 năm 2021) 

 

- Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, sinh viên chủ động phòng tránh dịch bệnh theo quy định, cập nhật thường xuyên email, 

thông báo của Nhà trường để tham gia học tập đầy đủ. 

- Sinh viên truy cập qua phần mềm Zoom vào lớp học trước 5-10 phút, khi vào lớp tắt Micro, bật Micro theo yêu cầu của Giảng viên; bật 

Camera suốt quá trình học; Đặt tên tham gia lớp học là mã sinh viên để TT điểm danh. 

- Cấu phần trên lớp Trung tâm không tổ chức học bù 

STT Mã SV  
Họ và tên Ngày sinh 

Nơi 

sinh Ngành 

học 

Tài khoản học 
Không đăng ký 3 kỹ năng 10, 12, 

29 và 5 KN đã học sau đây: 

Họ đệm Tên Ng T N   Tên đăng nhập Mật khẩu KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 

1 18020149 Trần Tuấn Anh 21 6 2000 
Bắc 

Ninh 
KHMT vnu.uet.18020149 18020149 65 66 73 74 86 

2 18020214 Lê Minh Bình 19 12 2000 Sơn La KHMT vnu.uet.18020214 18020214 2 3 4 5 7 

3 18020236 Lê Hữu Chung 15 4 2000 
Hưng 

Yên 
KHMT vnu.uet.18020236 18020236 2 3 12 5 8 

4 18020370 Nguyễn Mạnh Dũng 20 11 2000 
Lào 

Cai 
KHMT vnu.uet.18020370 18020370 89 90 24 9 10 

5 18020009 Nguyễn Tất Đạt 2 1 2000 
Hải 

Phòng 
KHMT vnu.uet.18020009 18020009 65 66 67 68 69 

6 18020294 Vũ Thành Đạt 9 6 2000 
Nam 

Định 
KHMT vnu.uet.18020294 18020294 65 66 71 73 74 

7 18020428 Lê Bằng Giang 20 10 2000 
Hòa 

Bình 
KHMT vnu.uet.18020428 18020428 89 96 32 45 53 

8 18020429 Nguyễn Trường Giang 5 5 2000 
Hòa 

Bình 
KHMT vnu.uet.18020429 18020429 17 15 13 11 57 

9 18020424 Phạm Trường Giang 12 11 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020424 18020424 12 22 23 39 1 

10 18020439 Nguyễn Phúc Hải 29 3 2000 
Hưng 

Yên 
KHMT vnu.uet.18020439 18020439 2 36 9 10 54 

11 18020452 Võ Thanh Hải 3 5 2000 
Hà 

Tĩnh 
KHMT vnu.uet.18020452 18020452 18 13 36 5 52 



STT Mã SV  
Họ và tên Ngày sinh 

Nơi 

sinh Ngành 

học 

Tài khoản học 
Không đăng ký 3 kỹ năng 10, 12, 

29 và 5 KN đã học sau đây: 

Họ đệm Tên Ng T N   Tên đăng nhập Mật khẩu KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 

12 18020455 Nguyễn Thị Bích Hằng 26 5 2000 
Bắc 

Ninh 
KHMT vnu.uet.18020455 18020455 65 66 67 71 72 

13 18020507 Nguyễn Xuân Hiếu 1 8 2000 
Hòa 

Bình 
KHMT vnu.uet.18020507 18020507 71 72 73 74 86 

14 18020502 Phạm Văn Hiếu 15 9 2000 
Bắc 

Ninh 
KHMT vnu.uet.18020502 18020502 65 66 71 73 74 

15 18020017 Trần Mạnh Hiếu 1 1 2000 
Hải 

Dương 
KHMT vnu.uet.18020017 18020017 89 32 34 45 50 

16 18020523 Bạch Quang Hiệu 15 9 2000 
Nghệ 

An 
KHMT vnu.uet.18020523 18020523 4 14 89 29 36 

17 18020557 Nguyễn Huy Hoàng 22 11 1999 
Vĩnh 

Phúc 
KHMT vnu.uet.18020557 18020557 3 17 12 89 23 

18 18020544 Nguyễn Xuân Hoàng 22 9 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020544 18020544 4 65 71 73 10 

19 18020582 Phan Quang Hùng 28 7 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020582 18020582 12 11 29 36 10 

20 18020635 Vũ Quang Huy 10 9 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020635 18020635 18 11 86 91 95 

21 18020024 Vũ Trần Quang Huy 26 10 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020024 18020024           

22 18020696 Đặng Quốc Khánh 31 8 2000 
Hưng 

Yên 
KHMT vnu.uet.18020696 18020696 18 17 13 11 10 

23 18020685 Nguyễn Quốc Khánh 23 8 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020685 18020685 17 15 12 66 7 

24 18020715 Nguyễn Văn Khiêm 4 7 2000 
Nam 

Định 
KHMT vnu.uet.18020715 18020715 17 13 11 89 52 

25 18020737 Phạm Trung Kiên 8 6 2000 
Ninh 

Bình 
KHMT vnu.uet.18020737 18020737 65 66 73 74 75 

26 18020763 Phùng Thị Khánh Linh 8 6 1999 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020763 18020763 65 66 71 73 74 

27 18020852 Lê Kim Long 6 2 2000 
Thanh 

Hóa 
KHMT vnu.uet.18020852 18020852 15 17 67 71 75 

28 18020831 Nguyễn Thăng Long 9 2 2000 
Bắc 

Ninh 
KHMT vnu.uet.18020831 18020831 13 11 65 73 89 

29 18020906 Nguyễn Đức Minh 7 10 2000 
Hải 

Dương 
KHMT vnu.uet.18020906 18020906 65 67 71 73 75 

30 18020909 Trần Công Minh 30 6 2000 
Thái 

Bình 
KHMT vnu.uet.18020909 18020909 65 66 71 73 74 



STT Mã SV  
Họ và tên Ngày sinh 

Nơi 

sinh Ngành 

học 

Tài khoản học 
Không đăng ký 3 kỹ năng 10, 12, 

29 và 5 KN đã học sau đây: 

Họ đệm Tên Ng T N   Tên đăng nhập Mật khẩu KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 

31 18020949 Tần Lê Nghĩa 6 3 2000 
Nghệ 

An 
KHMT vnu.uet.18020949 18020949 12 11 65 73 36 

32 18020950 Lê Huy Ngọ 14 2 2000 
Hà 

Nam 
KHMT vnu.uet.18020950 18020950 17 11 65 73 89 

33 18020963 Nguyễn Đình Ngọc 24 6 2000 
Nghệ 

An 
KHMT vnu.uet.18020963 18020963 65 66 71 73 74 

34 18020975 Lê Quang Nhật 6 12 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020975 18020975 12 65 68 71 73 

35 18020991 Nguyễn Đình Phan 28 3 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020991 18020991 17 15 13 11 10 

36 18021052 Nguyễn Văn Quang 20 2 2000 
Thái 

Bình 
KHMT vnu.uet.18021052 18021052 96 24 29 32 54 

37 18021048 Trần Vinh Quang 23 11 2000 
Hà 

Nam 
KHMT vnu.uet.18021048 18021048 15 11 86 90 36 

38 18021033 Lê Anh Quân 23 5 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18021033 18021033 5 4 3 1 2 

39 18021058 Nguyễn Kiến Quốc 22 11 2000 
Nghệ 

An 
KHMT vnu.uet.18021058 18021058           

40 18021174 Trần Trung Thành 18 9 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18021174 18021174 37 39 73 65 53 

41 18021139 Phạm Hải Thắng 2 7 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18021139 18021139 32 29 24 54 96 

42 18021309 Vũ Khánh Trình 30 11 2000 
Hải 

Phòng 
KHMT vnu.uet.18021309 18021309 11 12 15 29 85 

43 18021319 Đinh Thành Trung 10 1 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18021319 18021319 1 18 26 37 51 

44 18021338 Nguyễn Xuân Trường 14 12 2000 
Quảng 

Ninh 
KHMT vnu.uet.18021338 18021338 74 73 71 66 65 

45 18021361 Nguyễn Anh Tuấn 30 3 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18021361 18021361 10 11 13 39 36 

46 18021424 Nguyễn Quốc Việt 30 4 2000 
Nghệ 

An 
KHMT vnu.uet.18021424 18021424 5 15 18 39 52 

47 18021433 Phạm Dương Vũ 3 7 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18021433 18021433 11 12 73 71 65 

48 18020104 Đoàn Đình An 16 11 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020104 18020104 9 7 5 3 1 

49 18020112 Nguyễn Đăng An 22 6 2000 
Thái 

Bình 
KHMT vnu.uet.18020112 18020112 10 1 83 86 87 

50 18020106 Nguyễn Quốc An 16 1 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020106 18020106 10 5 3 17 89 



STT Mã SV  
Họ và tên Ngày sinh 

Nơi 

sinh Ngành 

học 

Tài khoản học 
Không đăng ký 3 kỹ năng 10, 12, 

29 và 5 KN đã học sau đây: 

Họ đệm Tên Ng T N   Tên đăng nhập Mật khẩu KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 

51 18020119 Đinh Vĩnh Anh 5 8 2000 
Bắc 

Ninh 
KHMT vnu.uet.18020119 18020119 10 17 73 65 89 

52 18020194 Trịnh Xuân Bách 13 12 2000 
Ninh 

Bình 
KHMT vnu.uet.18020194 18020194 5 4 3 1 2 

53 18020212 Lê An Bình 30 11 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020212 18020212 7 12 18 36 32 

54 18020403 Lương Tuấn Dương 14 6 2000 
Ninh 

Bình 
KHMT vnu.uet.18020403 18020403 5 12 17 26 89 

55 18020386 Nguyễn Đức Dương 1 9 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020386 18020386 10 5 12 13 34 

56 18020347 Lê Anh Đức 8 2 2000 
Thanh 

Hóa 
KHMT vnu.uet.18020347 18020347 10 5 3 17 89 

57 18020335 Nguyễn Phú Đức 1 8 2000 
Bắc 

Ninh 
KHMT vnu.uet.18020335 18020335 74 73 71 66 65 

58 18020510 Nguyễn Ngọc Hiếu 13 5 2000 
Thái 

Bình 
KHMT vnu.uet.18020510 18020510 15 17 18 85 90 

59 18020527 Nguyễn Duy Hòa 25 10 2000 
Phú 

Thọ 
KHMT vnu.uet.18020527 18020527 11 12 37 52 89 

60 18020565 Đào Huy Hoàng 21 8 2000 
Nam 

Định 
KHMT vnu.uet.18020565 18020565           

61 18020543 Nguyễn Lê Hoàng 29 10 2000 
Quảng 

Ninh 
KHMT vnu.uet.18020543 18020543 10 5 3 17 89 

62 18020554 Nguyễn Việt Hoàng 30 3 2000 
Lào 

Cai 
KHMT vnu.uet.18020554 18020554 10 5 3 17 89 

63 18020021 Dương Quốc Hưng 30 11 2000 
Lâm 

Đồng 
KHMT vnu.uet.18020021 18020021 10 5 3 17 89 

64 18020670 Bùi Đức Khải 29 11 2000 
Lào 

Cai 
KHMT vnu.uet.18020670 18020670           

65 18020710 Nguyễn Quốc Khánh 2 12 2000 
Quảng 

Bình 
KHMT vnu.uet.18020710 18020710 13 17 18 37 26 

66 18020026 Trần Trung Kiên 3 1 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020026 18020026 10 5 17 2 89 

67 18020758 Hoàng Phương Linh 9 1 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020758 18020758 10 9 5 19 27 

68 18020810 Hồ Tuấn Long 17 4 2000 
Hải 

Phòng 
KHMT vnu.uet.18020810 18020810 10 11 17 31 89 



STT Mã SV  
Họ và tên Ngày sinh 

Nơi 

sinh Ngành 

học 

Tài khoản học 
Không đăng ký 3 kỹ năng 10, 12, 

29 và 5 KN đã học sau đây: 

Họ đệm Tên Ng T N   Tên đăng nhập Mật khẩu KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 

69 18020790 Nguyễn Duy Long 27 7 2000 
Bắc 

Ninh 
KHMT vnu.uet.18020790 18020790 32 50 49 96 89 

70 18020792 Nguyễn Phi Long 21 9 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020792 18020792 10 5 16 17 89 

71 18020779 Nguyễn Hữu Lộc 4 12 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020779 18020779 13 14 15 17 18 

72 18020907 Mai Xuân Minh 9 3 2000 
Nam 

Định 
KHMT vnu.uet.18020907 18020907 10 17 73 65 89 

73 18020958 Vũ Minh Ngọc 16 10 2000 
Ninh 

Bình 
KHMT vnu.uet.18020958 18020958 10 1 83 86 87 

74 18020966 Trần Quang Nguyên 28 11 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020966 18020966 9 45 28 26 63 

75 18020967 Vũ Đức Nguyên 22 2 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020967 18020967 73 71 68 65 86 

76 18020969 Trần Phan Nguyễn 24 11 2000 
Hà 

Tĩnh 
KHMT vnu.uet.18020969 18020969 10 11 12 17 89 

77 18021002 Nguyễn Trung Phong 22 12 2000 
Thanh 

Hóa 
KHMT vnu.uet.18021002 18021002 10 11 17 31 89 

78 18021009 Nguyễn Quang Phúc 30 7 2000 
Tuyên 

Quang 
KHMT vnu.uet.18021009 18021009 9 7 12 26 87 

79 18021014 Hồ Công Phùng 17 9 2000 
Nghệ 

An 
KHMT vnu.uet.18021014 18021014 10 12 14 16 18 

80 18021027 Lê Thị Phương 2 9 2000 
Thanh 

Hóa 
KHMT vnu.uet.18021027 18021027 10 12 17 46 93 

81 18020047 Tạ Đình Quý 15 3 2000 
Nghệ 

An 
KHMT vnu.uet.18020047 18020047 10 1 83 86 87 

82 18021069 Hoàng Như Quỳnh 19 8 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18021069 18021069 10 83 81 2 87 

83 18021121 Dương Văn Tân 1 9 2000 
Bắc 

Giang 
KHMT vnu.uet.18021121 18021121 10 83 81 2 87 

84 18020050 Nguyễn Minh Tân 8 2 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020050 18020050 7 36 71 53 86 

85 18021173 Nguyễn Xuân Thành 24 1 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18021173 18021173 9 45 28 26 63 

86 18021159 Đỗ Trịnh Quốc Thắng 5 6 2000 
Thanh 

Hóa 
KHMT vnu.uet.18021159 18021159 10 11 17 31 89 

87 18021206 Hồ Văn Thép 19 5 2000 
Nghệ 

An 
KHMT vnu.uet.18021206 18021206 73 65 97 96 89 



STT Mã SV  
Họ và tên Ngày sinh 

Nơi 

sinh Ngành 

học 

Tài khoản học 
Không đăng ký 3 kỹ năng 10, 12, 

29 và 5 KN đã học sau đây: 

Họ đệm Tên Ng T N   Tên đăng nhập Mật khẩu KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 

88 18021222 Nguyễn Xương Thìn 2 10 2000 
Hải 

Dương 
KHMT vnu.uet.18021222 18021222 10 17 73 65 89 

89 18021228 Lê Thái Thịnh 24 4 2000 
Quảng 

Ninh 
KHMT vnu.uet.18021228 18021228 10 11 13 18 89 

90 18021235 Phan Bùi Phúc Thịnh 5 6 2000 
Hà 

Tĩnh 
KHMT vnu.uet.18021235 18021235           

91 18021346 Lộc Phi Trưởng 24 7 2000 
Vĩnh 

Phúc 
KHMT vnu.uet.18021346 18021346 10 1 83 86 87 

92 18021362 
Nguyễn Đình 

Anh 
Tuấn 8 12 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18021362 18021362 10 11 17 31 89 

93 18021383 Phạm Thế Tuấn 2 4 2000 
Nghệ 

An 
KHMT vnu.uet.18021383 18021383           

94 18020101 Hàn Tiến Khánh An 18 9 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020101 18020101 10 5 13 17 18 

95 18020130 Đinh Tiến Anh 4 9 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020130 18020130 6 4 11 52 2 

96 18020138 Hoàng Đức Anh 17 9 2000 
Hải 

Phòng 
KHMT vnu.uet.18020138 18020138 13 36 32 24 89 

97 18020167 Hoàng Việt Anh 26 2 2000 
Thanh 

Hóa 
KHMT vnu.uet.18020167 18020167 13 14 15 17 18 

98 18020159 Nguyễn Minh Anh 31 12 2000 
Nam 

Định 
KHMT vnu.uet.18020159 18020159 10 8 12 16 18 

99 18020131 Trần Đức Anh 3 2 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020131 18020131 13 14 15 17 18 

100 18020213 Dương Đình Bình 14 2 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020213 18020213 7 5 1 15 17 

101 18020231 Trần Công Chiến 11 10 2000 
Nam 

Định 
KHMT vnu.uet.18020231 18020231 10 11 12 13 18 

102 18020245 Nguyễn Đức Công 28 10 2000 
Thái 

Bình 
KHMT vnu.uet.18020245 18020245 10 11 12 13 18 

103 18020393 Nguyễn Đỗ Dương 18 10 2000 
Hải 

Phòng 
KHMT vnu.uet.18020393 18020393 5 4 3 1 2 

104 18020286 Nguyễn Tiến Đạt 22 8 2000 
Phú 

Thọ 
KHMT vnu.uet.18020286 18020286 10 9 7 3 1 

105 18020290 Nguyễn Tiến Đạt 4 11 2000 
Bắc 

Giang 
KHMT vnu.uet.18020290 18020290 5 4 3 1 2 



STT Mã SV  
Họ và tên Ngày sinh 

Nơi 

sinh Ngành 

học 

Tài khoản học 
Không đăng ký 3 kỹ năng 10, 12, 

29 và 5 KN đã học sau đây: 

Họ đệm Tên Ng T N   Tên đăng nhập Mật khẩu KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 

106 18020434 Nguyễn Đăng Hà 26 11 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020434 18020434 9 17 28 27 26 

107 18020461 Nguyễn Việt Hảo 27 11 2000 
Bắc 

Ninh 
KHMT vnu.uet.18020461 18020461 15 34 32 86 85 

108 18020495 Trần Minh Hiếu 15 1 2000 
Bắc 

Kạn 
KHMT vnu.uet.18020495 18020495 10 11 12 13 18 

109 18020494 Vũ Minh Hiếu 24 12 2000 
Hải 

Phòng 
KHMT vnu.uet.18020494 18020494 10 18 36 32 91 

110 18020533 Thạch Minh Hoàn 11 9 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020533 18020533 9 17 18 19 32 

111 18020566 Nguyễn Việt Hoàng 1 12 2000 
Nam 

Định 
KHMT vnu.uet.18020566 18020566 63 62 61 59 56 

112 18020568 Phạm Việt Hoàng 11 9 2000 
Thái 

Bình 
KHMT vnu.uet.18020568 18020568 6 5 4 3 2 

113 18020555 Trần Long Hoàng 26 10 2000 
Lào 

Cai 
KHMT vnu.uet.18020555 18020555 13 15 18 36 29 

114 18020599 Đinh Xuân Hùng 3 1 2000 
Ninh 

Bình 
KHMT vnu.uet.18020599 18020599 10 11 12 13 18 

115 18020598 Trần Đức Hoàng Hùng 9 4 2000 
Thái 

Bình 
KHMT vnu.uet.18020598 18020598 10 11 12 13 18 

116 18020654 Đỗ Quang Huy 8 4 2000 
Nam 

Định 
KHMT vnu.uet.18020654 18020654 10 11 12 13 18 

117 18020649 Nguyễn Quang Huy 8 1 2000 
Nam 

Định 
KHMT vnu.uet.18020649 18020649 12 13 18 36 89 

118 18020638 
Nguyễn Tiến 

Hoàng 
Huy 21 3 2000 

Cao 

Bằng 
KHMT vnu.uet.18020638 18020638 5 4 3 1 2 

119 18020691 Trần Quốc Khánh 2 9 2000 
Lâm 

Đồng 
KHMT vnu.uet.18020691 18020691 11 16 17 86 85 

120 18020738 Hoàng Tuấn Kiệt 23 3 2000 
Thái 

Bình 
KHMT vnu.uet.18020738 18020738 10 11 12 13 18 

121 18020762 Nguyễn Văn Linh 17 12 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020762 18020762 10 11 12 13 18 

122 18020857 Hồ Đức Long 20 4 2000 
Nghệ 

An 
KHMT vnu.uet.18020857 18020857 5 4 3 1 2 

123 18020035 Mai Hoàng Long 15 3 2000 
Bắc 

Ninh 
KHMT vnu.uet.18020035 18020035 32 53 86 87 91 



STT Mã SV  
Họ và tên Ngày sinh 

Nơi 

sinh Ngành 

học 

Tài khoản học 
Không đăng ký 3 kỹ năng 10, 12, 

29 và 5 KN đã học sau đây: 

Họ đệm Tên Ng T N   Tên đăng nhập Mật khẩu KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 

124 18020032 Nguyễn Hải Long 17 7 2000 
Hải 

Phòng 
KHMT vnu.uet.18020032 18020032 5 4 3 1 2 

125 18020796 Nguyễn Hải Long 21 7 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020796 18020796 13 16 18 19 32 

126 18020833 Nguyễn Kim Long 19 4 2000 
Hải 

Dương 
KHMT vnu.uet.18020833 18020833 32 53 86 91 87 

127 18020836 Nguyễn Thành Long 8 5 2000 
Hải 

Dương 
KHMT vnu.uet.18020836 18020836 15 16 17 18 19 

128 18020795 Nguyễn Tuấn Long 24 8 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020795 18020795 10 5 4 19 2 

129 18020793 Nguyễn Việt Long 28 3 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020793 18020793 9 4 26 83 63 

130 18020780 Kiều Xuân Lộc 12 12 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020780 18020780 5 4 3 1 45 

131 18020889 Đàm Tuấn Minh 12 12 2000 
Vĩnh 

Phúc 
KHMT vnu.uet.18020889 18020889 13 14 15 17 18 

132 18020918 Phương Anh Mỹ 26 12 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020918 18020918 13 14 15 17 18 

133 18020940 Bùi Hải Nam 19 8 2000 
Nam 

Định 
KHMT vnu.uet.18020940 18020940 10 11 12 13 18 

134 18020981 Cao Cẩm Nhung 13 12 2000 
Thái 

Nguyên 
KHMT vnu.uet.18020981 18020981 13 14 15 17 18 

135 18020992 Nguyễn Thế Phan 14 1 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18020992 18020992 10 11 12 13 18 

136 18021017 Bùi Khánh Phương 22 7 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18021017 18021017 13 14 15 17 18 

137 18021063 Nguyễn Thị Quyên 15 12 2000 
Bắc 

Giang 
KHMT vnu.uet.18021063 18021063 13 14 15 17 18 

138 18021078 Công Minh Sơn 8 2 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18021078 18021078 13 14 15 17 18 

139 18021102 Nguyễn Huy Sơn 18 10 2000 
Thanh 

Hóa 
KHMT vnu.uet.18021102 18021102 10 11 13 18 2 

140 18021113 
Nguyễn Thị 

Minh 
Tâm 4 8 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18021113 18021113 13 14 15 17 18 

141 18021202 Chu Quang Thế 17 11 2000 
Bắc 

Giang 
KHMT vnu.uet.18021202 18021202 15 16 32 36 37 

142 18021232 Ngô Doãn Thịnh 21 6 2000 
Thanh 

Hóa 
KHMT vnu.uet.18021232 18021232 13 14 15 17 18 



STT Mã SV  
Họ và tên Ngày sinh 

Nơi 

sinh Ngành 

học 

Tài khoản học 
Không đăng ký 3 kỹ năng 10, 12, 

29 và 5 KN đã học sau đây: 

Họ đệm Tên Ng T N   Tên đăng nhập Mật khẩu KN1 KN2 KN3 KN4 KN5 

143 18021254 Ngô Công Thức 11 5 2000 
Bắc 

Giang 
KHMT vnu.uet.18021254 18021254 15 16 37 36 32 

144 18021286 Phạm Ngọc Toàn 10 4 2000 
Thái 

Bình 
KHMT vnu.uet.18021286 18021286 10 9 5 12 29 

145 18021350 Nguyễn Ngọc Tú 24 8 2000 
Nam 

Định 
KHMT vnu.uet.18021350 18021350 15 16 17 18 19 

146 18021352 Trịnh Tuấn Tú 19 4 2000 Hà Nội KHMT vnu.uet.18021352 18021352 3 41 40 39 2 

147 18021371 Nguyễn Mạnh Tuấn 16 12 2000 
Hà 

Nam 
KHMT vnu.uet.18021371 18021371 10 9 12 13 17 

Ấn định danh sách bao gồm 147 sinh viên./. 

 


